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	TT
	Chủ đề/Chương


	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ

% điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Chủ đề 6: Thực hành tạo và khai thác CSDL 
	1. Quản trị Cơ sở dữ liệu trên máy tính
	3

	
	
	1 ĐS

1a, 1b, 1c, 1d
	
	
	
	
	
	7
	
	
	17,5
(1.75 điểm)

	
	
	2. Thực hành xác định cấu trúc bảng và các trường khoá
	3

	
	
	
	2 ĐS

2a, 2b, 2c, 2d
	
	
	
	2
	3
	4
	2
	37,5
(3,75 điểm)

	
	
	3. Thực hành tạo lập CSDL
	3

	
	
	
	3 ĐS

3a, 3b, 3c, 3d
	
	
	
	
	3
	4
	
	17,5
(1,75 điểm)

	
	
	4. Thực hành cập nhật và truy xuất dữ liệu
	3

	
	
	
	4 ĐS

4a, 4b, 4c, 4d
	
	
	
	1
	3
	4
	1
	17,5
(1,75 điểm)

	Tổng số câu
	12
	
	
	4
	12
	
	
	
	3
	16
	12
	3
	

	Tổng số điểm
	3,0
	4,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	

	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	30%
	40
	30
	30
	


2. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII MÔN TIN HỌC 11 KNTT
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá
	

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Chủ đề 6

	1. Quản trị Cơ sở dữ liệu trên máy tính
	Biết
- Biết được nhu cầu lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin cho bài toán quản lí

- Biết các khái niệm Hệ QTCSDL, MySQL

Hiểu

- Giải thích được các khái niệm cơ bản của hệ Cơ sở dữ liệu qua ví dụ minh họa

- Diễn đạt được khái niệm hệ Cơ sở dữ liệu, các khái niệm cơ bản trong mô hình Cơ sở dữ liệu quan hệ như quan hệ (bảng), khoá, khoá ngoài, truy vấn, cập nhật dữ liệu,...

- Phân biệt các vùng làm việc của HeidiSQL
	3
	
	
	1ĐS
(1a, 1b, 1c, 1d)
	
	
	
	
	

	
	
	2. Thực hành xác định cấu trúc bảng và các trường khoá
	Biết

- Biết được một số thao tác cơ bản khi tạo và cập nhật Cơ sở dữ liệu.

Hiểu

- Phân biệt được ý nghĩa khoá chính, khoá ngoài
- Hiểu cách xác định kiểu dữ liệu cho các trường

Vận dụng

- Thực hiện được việc tạo lập Cơ sở dữ liệu cho một bài toán quản lí nhỏ bằng cách sử dụng một hệ Quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Cụ thể là:

   + Tạo được các bảng và chỉ định được khoá cho mỗi bảng.
   + Thiết lập được mối quan hệ giữa các bảng qua việc chỉ định khoá ngoài.

   + Thể hiện được tính cẩn thận, chăm chỉ,trách nhiệm trong việc lưu trữ và quản lí dữ liệu.

- Thực hiện được việc cập nhật Cơ sở dữ liệu
	3
	
	
	
	2ĐS
(2a, 2b, 2c, 2d)
	
	
	
	2

	
	
	3. Thực hành tạo lập CSDL
	Biết
- Biết ý nghĩa các tuỳ chọn khi khai báo một trường
- Biết các bước tạo lâọ CSDL trên HeidiSQL

Hiểu

- Hiểu ý nghĩa các kiểu dữ liệu và đặt phù hợp cho các trường
- Hiểu ý nghĩa khai báo Khoá chính, khoá ngoài cho bảng

Vận dụng

- Thực hiện được các thao tác tạo lập CSDL như tạo bảng, tạo liên kết cho các bảng
	3
	
	
	
	3ĐS

(3a, 3b, 3c, 3d)
	
	
	
	

	
	
	4. Thực hành cập nhật và truy xuất dữ liệu
	Biết
- Biết cách cập nhật, truy xuất dữ liệu

- Biết các tính năng truy xuất dữ liệu như sắp xếp, lọc dữ liệu

Hiểu

- Hiểu các thao tác lọc dữ liệu với các điều kiện khác nhau
- Hiểu các tuỳ chọn truy xuất dữ liệu

Vận dụng

- Thực hiện được các thao tác cập nhật và truy xuất dữ liệu với bảng chọn và câu lệnh SQL
	3
	
	
	
	4ĐS

(4a, 4b, 4c, 4d)
	
	
	
	1

	Tổng số điểm
	
	3
	4
	3

	Tỉ lệ %
	
	30
	40
	30


